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Năm học 2023 – 2024
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGD ĐT ngày 26/12/2018 của Bộ giáo dục và đào tạo về Ban hành chương trình giáo dục phổ thông; Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;
Căn cứ Quyết định số 1664/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam ngày 8 tháng 8 năm 2023 về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ  Công văn 1338/SGDĐT- GDTH ngày 28/6/2021 của Sở Giáo dục Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp Tiểu học;
Căn cứ Công văn 307/PGDĐT-TH ngày 25/8/2023 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024;
          Trường Tiểu học Hứa Tạo xây dựng Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2023 -2024  với những nội dung cụ thể như sau: 
I. Điều kiện thực hiện chương trình năm học 2023-2024:
1. Đặc điểm tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương: 
Trường Tiểu học Hứa Tạo thuộc thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Thị trấn Ái Nghĩa là trung tâm văn hóa, chính trị, xã hội của huyện Đại Lộc; Phía Đông giáp xã Điện Hồng - Điện Bàn, phía Tây giáp xã Đại Nghĩa, phía Nam giáp xã Đại An và Đại Hòa, phía Bắc giáp dãy núi Sơn Gà và xã Đại Hiệp; với tổng diện tích là 2.340,5 ha; dân số 19.400 người với 6555 nhân khẩu nằm ở 9 khu dân cư. Dòng sông Vu Gia và dòng sông Yên đã chia thị trấn Ái Nghĩa thành hai bờ Đông - Tây. Đa số nhân dân thị trấn Ái Nghĩa sống bằng nghề nông, số còn lại là làm dịch vụ, buôn bán.
2. Đặc điểm tình hình nhà trường năm học 2023 - 2024
2.1. Đặc điểm học sinh của trường: 
* Tình hình học sinh:
	- Tổng số lớp: 23.Tổng số HS: 761. Nữ : 379; trong đó:
	Khối
	Tổng số lớp
	Tổng số HS
	Nữ
	HS lưu ban
	HSKT
	Học theo mô hình

	
	
	
	
	
	HN
	NDS
	

	1
	5
	153
	88
	0
	0
	0
	CTGDPT 2018

	2
	4
	146
	83
	0
	0
	0
	CTGDPT 2018

	3
	5
	167
	66
	0
	2
	1
	CTGDPT 2018

	4
	5
	160
	79
	0
	0
	0
	CTGDPT 2018

	5
	4
	135
	63
	0
	1
	0
	Mô hình VNEN

	Cộng
	23
	761
	379
	0
	3
	1
	


· Thống kê độ tuổi từng khối lớp:
	Khối
	Tổng số lớp
	Tổng số HS
	Độ tuổi
	Ghi chú

	
	
	
	2017
	2016
	2015
	2014
	2013
	2012
	

	1
	5
	153
	153
	
	
	
	
	
	

	2
	4
	146
	
	146
	
	
	
	
	

	3
	5
	166
	
	
	167
	
	
	
	

	4
	5
	167
	
	
	
	160
	
	
	

	5
	4
	135
	
	
	
	
	135
	
	

	Cộng
	23
	761
	153
	146
	167
	160
	135
	
	


· Lớp học có môn tự chọn - Tiếng Anh:
	Khối
	Tổng số lớp
	Tổng số HS
	Nữ
	HS lưu ban
	HS
KTHN
	Tài liệu

	1
	5
	153
	88
	0
	0
	Tiếng Anh 1

	2
	4
	146
	83
	0
	0
	Tiếng Anh 2

	3
	5
	167
	66
	0
	2
	Tiếng Anh 3

	4
	5
	160
	79
	0
	0
	Tiếng Anh 4

	5
	4
	135
	63
	0
	1
	Tiếng Anh 5

	Cộng
	23
	761
	379
	0
	3
	


· Lớp học có môn tự chọn-  Tin học:
	Khối
	Tổng số lớp
	Tổng số HS
	Nữ
	HS lưu ban
	HS
khuyết tật
	Tài liệu

	3
	5
	167
	66
	0
	2
	Tin học 3

	4
	5
	160
	79
	0
	0
	Tin học 4

	5
	4
	135
	63
	0
	1
	HDTH Tin học 5

	Cộng
	14
	462
	208
	0
	3
	


2.2. Tình hình đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý
	
	SL
	Nữ
	ĐH
	C.đẳng
	T.cấp
	B.chế
	Hợp đồng
	Ghi chú

	CBQL
	2
	1
	2
	
	
	2
	0
	

	GV
	34
	31
	34
	
	
	27
	7
	

	TPT
	1
	1
	1
	
	
	1
	0
	

	NV
	3
	3
	2
	1
	
	3
	0
	

	B.vệ
	1
	
	
	
	1
	
	1
	

	Tổng
	41
	36
	39
	1
	1
	33
	8
	


2.3. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; điểm trường, lớp ghép; cơ sở vật chất thực hiện bán trú, nội trú
Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt đối với lớp 4 năm học 2023 -2024; rà soát nhu cầu và có kế hoạch bổ sung đủ thiết bị dạy học tối thiểu đối với lớp 4 theo lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thực hiện rà soát, đề xuất các nội dung đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất trường học, các hạng mục, ưu tiên đầu tư, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học. 
Tổng số phòng của trường: 41 phòng. Trong đó: số phòng học: 23; số phòng chức năng và làm việc: 18 phòng. Các phòng học đủ để tổ chức cho học sinh học 2 buổi/ngày. 
Cơ sở vật chất phục vụ cho  bán trú: Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã chủ động trong việc mua sắm bổ sung hoàn thiện CSVC đảm bảo cho việc tổ chức bán trú như mua sắm ván, chiếu, đồ dùng phục vụ bán trú cho học sinh.
II. Mục tiêu giáo dục năm học 2023-2024
1. Mục tiêu chung
Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 24/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam, năm học 2023-2024 được xác định với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1/ Chủ động, tích cực, kịp thời tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 bảo đảm an toàn trường học; thực hiện hiệu quả  phân cấp quản lí gắn với trách nhiệm phù hợp với thực tiễn tại đơn vị.
2/Thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018  (CTGDPT 2018) theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ  trưởng Bộ GDĐT đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 và Chương trình GDPT 2006 theo Quyết định số 16/2006/QĐ- BGDĐT ngày 05/5/2006 (CTGDPT 2006) đối với lớp 5.
3/ Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí; thực hiện xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng để có đủ giáo viên, bảo đảm chất lượng dạy học các môn học, hoạt động giáo dục theo CTGDPT 2018.
4/ Chú trọng thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp và đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; duy trì, nâng cao chất lượng PCGDTH và thực hiện giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc theo quy định của Luật Giáo dục 2019.
5/ Chú trọng đổi mới công tác quản lí, quản trị trường học; coi trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền; khai thác, sử dụng sách giáo khoa, các nguồn học liệu, thiết bị dạy học hiệu quả, phù hợp thực tiễn; vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; phát động, tổ chức các phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác dạy học.
2. Chỉ tiêu cụ thể 
* Tổ chức, tham gia các hội thi và chỉ tiêu đạt:
- Đối với cấp trường:
+ Giao lưu CLB Toán và Tiếng Việt, Tiếng Anh: Bình quân mỗi lớp đạt 1 giải.
+ Tổ chức cho tất cả học sinh từ khối 1 đến khối 5 được tham gia thi giao lưu với nhau trong lớp và mỗi lớp chọn một đội tuyển tham gia dự thi cấp, những em đạt giải cá nhân được chọn vào đội tuyển của trường được tham gia bồi dưỡng và giao lưu cấp huyện.
+ Giáo viên CN giỏi cấp trường: 14 người 	
- Đối với cấp huyện:
+ Hội thi Giáo viên CN giỏi cấp huyện: 5  người đạt 03 giải
+ Hội thi giao lưu Olympic Tiếng Anh: đạt giải Nhì toàn đoàn
+ Hội thi Rung chuông vàng lớp 4, 5: đạt 5 giải
+ Tham gia thi đấu HKPĐ: Đạt giải Nhì toàn đoàn.
- Xây dựng kho tư liệu dạy học: Từng giáo viên tự sưu tập cho mình trong cây thư mục các nội dung bài giảng điện tử; chuyên đề; sáng kiến kinh nghiệm; đề thi; bài giảng điện tử
+ Thao giảng Hội đồng: 1 tiết/tổ/năm.
+ Chuyên đề cấp trường: 2 lần /tổ/năm. Chuyên đề cấp huyên: 100% triển khai lại tại trường 
- Khảo sát chất lượng đầu năm: Giao cho TTCM tự ra đề, tổ chức khảo sát.
- Thực hiện dạy học bằng bài giảng điện tử:12 tiết/GV/năm
- Thực hiện thiết kế bài giảng Elearning 1 tiết/tổ/năm và sản phẩm thiết bị dạy học điện tử 10 sản phẩm/GV/năm.
 - Thực hiện thiết kế bài giảng STEM: 
+ Tổ: 1,2,3: 3 tiết/tổ/năm.
+ Tổ 4,5, TA: 1 tiết/tổ/năm.
- Hằng tuần tất cả GV phải đưa kế hoạch bài dạy lên website của trường.
- Trang website của trường phải cập nhật thông tin về CBGVNV của trường, Thời khóa biểu, Lịch công tác, bài viết về gương người tốt, việc tốt hoặc truyền thông về CTGDPT 2018 bổ sung trong năm học (Kể cả các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường)
- Đề kiểm tra định kỳ:
+ Đối với giáo viên dạy Toán, TV, Tiếng Anh: Thiết lập ma trận đề và ra đề kiểm tra 4 đề/GV/năm.
+ Đối với GV dạy Tin học và Công nghệ, K-S-Đ lớp 4-5: Thiết lập ma trận đề và ra đề kiểm tra 2 đề/môn/GV/năm.
- Đề khảo sát chất lượng HS năng khiếu: 4 đề/GV/năm (vào trước thời điểm khảo sát ít nhất 1 tuần). 
- 100 % viết SKKN (Cấp huyện:  8 người - Cấp tỉnh: 1 người)
III. Tổ chức các môn học và hoạt động giáo dục trong năm 
1. Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục
	TT
	Môn học
	Số tiết học của từng môn Lớp 1
	Số tiết học của từng môn Lớp 2
	Số tiết học của từng môn Lớp 3
	Số tiết học của từng môn Lớp 4
	Số tiết học của từng môn Lớp 5

	
	
	HK1
	HK2
	CN
	HK1
	HK2
	CN
	HK1
	HK2
	CN
	HK1
	HK2
	CN
	HK1
	HK2
	CN

	I/.
	Môn học bắt buộc

	1
	TV
	216
	204
	420
	180
	170
	350
	126
	119
	245
	126
	119
	245
	144
	136
	280

	2
	T
	54
	51
	105
	90
	85
	175
	90
	85
	175
	90
	85
	175
	90
	85
	175

	3
	TN-XH
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	
	
	
	
	
	

	4
	KH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	36
	34
	70
	36
	34
	70

	5
	LS & ĐL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	36
	34
	70
	36
	34
	70

	6
	ĐĐ
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	7
	ÂN
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	8
	MT
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	9
	KT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18
	17
	35

	10
	GD
TC
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70

	11
	HĐ
TN
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	
	
	

	12
	T. Anh
	
	
	
	
	
	
	72
	68
	140
	72
	68
	140
	
	
	

	13
	Tin học/CN
	
	
	
	
	
	
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	
	
	

	II/.
	Môn học tự chọn

	1
	T. Anh
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	
	
	
	
	
	
	72
	68
	140

	2
	T.học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	36
	34
	70

	III/.
	 Giáo dục tập thể
	

	
	CC- SHL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	36
	34
	70

	IV/.
	Chương trình tăng cường mở rộng

	1
	ATGT, Mắt, ĐTV
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	2

	LT, LTV
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	36
	34
	70
	
	
	
	
	
	

	3
	KNS
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	
	
	

	Tổng số tiết
	576
	544
	1120
	576
	544
	1120
	576
	544
	1120
	576
	544
	1120
	576
	544
	1120

	Số tiết/ tuần Cả năm học
	32 tiết/ tuần
1120 tiết/ 35 tuần
	32 tiết/ tuần
1120 tiết/ 35 tuần
	32 tiết/ tuần
1120 tiết/ 35 tuần
	32 tiết/ tuần
1120 tiết/ 35 tuần
	32 tiết/ tuần
1120 tiết/ 35 tuần


2. Các hoạt động giáo dục tập thể và theo nhu cầu người học
2.1. Các hoạt động giáo dục tập thể thực hiện trong năm học 
	Tháng
	Chủ điểm
	Nội dung trọng tâm
	Hình thức tổ chức
	Thời gian thực hiện
	Người thực hiện
	Lực lượng cùng tham gia

	9
	Vui Trung Thu
	Tổ chức văn nghệ, múa lân 
	Tập trung toàn trường
	Tuần 1
	TPT
	Toàn HĐ

	10
	Truyền thống nhà trường
	Giáo dục truyền thống nhà trường
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tuần 9
	TPT
	Toàn HĐ

	11
	Biết ơn thầy cô
	Biết ơn thầy cô giáo
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tuần 11
	TPT
	Toàn HĐ

	12
	Uống nước nhớ nguồn
	Giáo dục HS uống nước nhớ nguồn
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tuần 15
	TPT
	Toàn HĐ

	1,2
	Mừng Đảng, mừng xuân
	Chào mừng ngày thành lập Đảng, đón xuân
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tuần 19
	TPT
	Toàn HĐ

	3
	Tiến bước lên đoàn
	Nắm được ý nghĩa ngày thành lập Đoàn
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tuần 27
	TPT
	Toàn HĐ

	4
	Ngày hội vui khỏe
	Sinh hoạt chủ đề: Ngày hội vui khỏe
	Sinh hoạt ngoài trời
	Tuần 31
	TPT
	Toàn HĐ

	5
	Nhớ ơn Bác Hồ
	Giáo dục HS nhớ ơn Bác Hồ
	Sinh hoạt theo chủ đề
	Tuần 34
	TPT
	Toàn HĐ


2.2. Tổ chức hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày, theo nhu cầu người học  về tổ chức và trong thời gian tại trường 
	STT
	Nội dung
	Hoạt động
	Đối tượng/quy mô
	Thời gian
	Địa điểm
	[bookmark: _heading=h.3znysh7]Ghi chú

	1
	Giáo dục kĩ năng sống
	Sinh hoạt 
	Học sinh 
	Thứ 7 cuối tháng
	Nhà đa năng
	

	2
	Bán Trú
	Ăn ngủ tại trường
	260 học sinh
	Thứ 2,3,5,6/
tuần
	Nhà ăn bán trú
	


- Thành lập các Câu lạc bộ và phân công giáo viên phụ trách như sau:
	TT
	Thể dục
	Giáo viên phụ trách
	Ghi chú

	1
	 CLB Thể dục – Thể thao
	Thầy Nguyễn Đại Phước
	 

	2
	 CLB Âm nhạc
	 Cô Phạm Thị Bích Lệ
Cô Nguyễn Thị Hồng Diễm
	 

	3
	 CLB Mỹ thuật
	Thầy Nguyễn Văn Quang
	 

	4
	 CLB Tiếng Anh
	Cô Nguyễn Thị Ly Va
Cô Nguyễn Thị Thùy Linh
Cô Hà Thị Xuân Thu
	 

	5
	 CLB Toán, Tiếng Việt
	Tổ 1: Cô Phạm Thị Anh
Tổ 2: Cô Phạm Thị Ninh 
Tổ 3: Cô Huỳnh Thị Nhãn
Tổ 4: Cô Nguyễn Thị Thu Thảo
Tổ 5: Cô Lê Thị Lộc
	 


3. Khung thời gian thực hiện chương trình năm học 2023- 2024 và kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục  
1. Ngày tựu trường: Ngày 29/8/2023. Riêng đối với lớp Một, tựu trường ngày 22/8/2023. 
2. Ngày khai giảng năm học 2023-2024: Ngày 05/9/2023 
3. Ngày bắt đầu, kết thúc học kỳ I, học kỳ II: 
- Học kỳ I: Từ ngày 05/9/2023 đến ngày 13/01/2024 (trong đó có 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác). 
- Học kỳ II: Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 25/5/2024 (trong đó có 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho nghỉ lễ, tết và các hoạt động khác).
Ngày bế giảng năm học: Từ ngày 25/5/2024 đến ngày 30/5/2024.
+ 100% lớp học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học, mỗi tiết 35 phút;  dạy học 9 buổi/tuần với 32 tiết/tuần.
Căn cứ quy định về lịch sinh hoạt, hội họp của nhà trường:
+ Sinh hoạt chuyên môn tổ: 2 lần/tháng (chiều thứ tư, tuần 2 và tuần 3)
+ Sinh hoạt chuyên môn trường: 1 lần/ tháng (Lịch sinh hoạt chuyên môn cấp trường linh động điều chỉnh theo kế hoạch của trường)
[bookmark: _Hlk71411738]Căn cứ vào điều kiện thực tế thời gian trong năm học tại Trường TH Hứa Tạo thời gian thực hiện chương trình năm học 2023-2024 cụ thể như sau:
4.1. Đối với khối lớp 1       
	TUẦN …

	THỜI GIAN
	Ngày/tháng
	Ngày/
tháng
	Ngày/
tháng
	Ngày/
tháng
	Ngày/
tháng
	Ngày/
tháng
	Ngày/
tháng
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	TV 
	TV 
	LT
	TNXH
	
	
	

	
	2
	TV 
	TV
	TV
	TV 
	TV 
	
	
	

	
	3
	TV
	Toán
	TD
	TV
	TV
	
	
	

	
	4
	Toán
	L.TV
	Toán
	HĐTN
	ÂN
	
	
	

	Chiều
	5
	T.A
	KNS
	
	NGLL
	TV 
	
	
	

	
	6
	T.A
	TNXH
	
	MT
	TV
	
	
	

	
	7
	LT
	Đ Đ
	
	TD
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	  32 tiết  x 35 tuần 
	

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	

	1
	Tiếng Việt
	12
	

	2
	Toán
	3
	

	3
	TNXH
	2
	

	4
	Đ.đức
	1
	

	5
	T.dục
	2
	

	6
	MT
	1
	

	7
	Âm nhạc
	1
	

	8
	HĐTN
	3
	

	9
	Môn học tự chọn (T.Anh)
	2
	

	10
	Hoạt động củng cố tăng cường (L.TV, L.T)
	3
	

	11
	ATGT+Đọc TV-Mắt
	1
	

	12
	GDKNS
	1
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	32 x 18 = 576
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	32 x 17 = 544
	


4.2. Đối với khối lớp 2 
	TUẦN …

	THỜI GIAN
	Ngày/
tháng
	Ngày/
tháng
	Ngày/
tháng
	Ngày/
tháng
	Ngày/
tháng
	Ngày/
tháng
	Ngày/
tháng
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	LT
	TV 
	ÂN
	TNXH
	
	
	



	
	2
	TV 
	Đ Đ
	TV
	MT
	HĐTN
	
	
	

	
	3
	TV
	TV
	Toán
	TD
	NGLL
	
	
	

	
	4
	Toán
	Toán
	L.TV
	TNXH
	LT
	
	
	

	Chiều
	5
	KNS
	TV 
	
	TV 
	TV
	
	
	

	
	6
	T.A
	TV
	
	TV
	Toán
	
	
	

	
	7
	T.A
	TD
	
	Toán
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết  x 35 tuần
	

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	

	1
	Tiếng Việt
	10
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	TNXH
	2
	

	4
	Đ.đức
	1
	

	5
	T.dục
	2
	

	6
	MT
	1
	

	7
	Âm nhạc
	1
	

	8
	HĐTN
	3
	

	9
	Môn học tự chọn (T.Anh)
	2
	

	10
	Hoạt động củng cố tăng cường (L.TV, L.T)
	3
	

	11
	ATGT+Đọc TV-Mắt
	1
	

	12
	GDKNS
	1
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	32 x 18 = 576
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	32 x 17 = 544
	


4.3. Đối với khối lớp 3
	TUẦN …

	THỜI GIAN
	Ngày/
tháng
	Ngày/
tháng
	Ngày/
tháng
	Ngày/
tháng
	Ngày/
tháng
	Ngày/
tháng
	Ngày/
tháng
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	TD
	TV
	T.A
	TV
	
	
	

	
	2
	TV
	TV
	TV
	T.A
	Toán
	
	
	

	
	3
	TV
	Toán
	Toán
	TV
	LTV
	
	
	

	
	4
	Toán
	Đ Đ 
	HĐTN
	Toán
	HĐTN
	
	
	

	Chiều
	5
	T.A
	T.A
	
	LT
	MT
	
	
	

	
	6
	Tin
	KNS
	
	TNXH
	ÂN
	
	
	

	
	7
	Công nghệ
	TNXH
	
	NGLL
	TD
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết  x 35 tuần
	

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	Tự nhiên & Xã hội
	2
	

	5
	Tin học
	1
	

	6
	Công nghệ
	1
	

	7
	Âm nhạc
	1
	

	8
	Mĩ thuật
	1
	

	9
	Giáo dục thể chất
	2
	

	10
	Tiếng Anh
	4
	

	11
	HĐTN
	3
	

	12
	Hoạt động củng cố tăng cường (L.TV, L.T)
	2
	

	13
	GDKNS
	1
	

	14
	ATGT+NGLL+ Mắt
	1
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	32 x 18 = 576
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	32 x 17 = 544
	


4.4. Đối với khối lớp 4
	TUẦN …

	THỜI GIAN
	Ngày/
tháng
	Ngày/
tháng
	Ngày/
tháng
	Ngày
/tháng
	Ngày/
tháng
	Ngày/
tháng
	Ngày/
tháng
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	TV
	Sử
	TV
	TV
	
	
	

	
	2
	TV
	TV
	Địa
	LTV
	TD
	
	
	

	
	3
	TV
	Toán
	TV
	TA
	Toán
	
	
	

	
	4
	Toán
	KH
	Toán
	TA
	Đ Đ
	
	
	

	Chiều
	5
	TD
	TA
	
	T
	KH
	
	
	

	
	6
	MT
	TA
	
	LT
	CN
	
	
	

	
	7
	ÂN
	Tin
	
	HĐTN
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết  x 35 tuần
	

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	

	1
	Tiếng Việt
	7
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Khoa, Sử-Địa
	4
	

	4
	Đ.đức
	1
	

	5
	GDTC
	2
	

	6
	MT
	1
	

	7
	Âm Nhạc
	1
	

	8
	GDKNS
	1
	

	9
	HĐTN
	3
	

	10
	T.Anh
	4
	

	11
	Tin học, CN
	2
	

	12
	ATGT, M, ĐTV
	1
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	32 x 18 = 576
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	32 x 17 = 544
	


4.5. Đối với khối lớp 5
	TUẦN …

	THỜI GIAN
	Ngày/tháng
	Ngày/
tháng
	Ngày/
tháng
	Ngày/
tháng
	Ngày/
tháng
	Ngày/
tháng
	Ngày/
tháng
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	CC
	TV 
	TV 
	Tin
	TV
	
	
	 

	
	2
	TV 
	TV
	TV
	Tin
	Toán
	
	
	

	
	3
	TV
	TD
	Toán
	T.A
	SHL
	
	
	

	
	4
	Toán
	MT
	KH
	T.A
	Đ Đ 
	
	
	

	Chiều
	5
	KH
	Toán
	
	TV
	TD
	
	
	

	
	6
	Sử
	Địa
	
	ÂN
	T.A
	
	
	

	
	7
	TC
	NGLL
	
	Toán
	T.A
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết  x 35 tuần
	

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	

	1
	Tiếng Việt
	8
	

	2
	Toán
	5
	

	3
	Khoa, Sử-Địa
	4
	

	4
	Đ.đức
	1
	

	5
	T.dục
	2
	

	6
	MT
	1
	

	7
	Âm nhạc
	1
	

	8
	Kĩ thuật
	1
	

	9
	C.cờ, Sinh hoạt lớp
	2
	

	10
	T.Anh
	4
	

	11
	Tin học
	2
	

	12
	ATGT+NGLL+ Mắt
	1
	

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	
	

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	32 x 18 = 576
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	32 x 17 = 544
	



IV. Giải pháp thực hiện 
1. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học (trong thẩm quyền và nhiệm vụ của Hiệu trưởng)
Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học (TBDH) để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành, đồng thời quản lí tốt việc sử dụng và bảo quản đồ dùng dạy học. 
Từng bước mua mới, thay thế, sửa chữa bàn ghế đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh, phù hợp tầm vóc học sinh và yêu cầu đổi mới hình thức, phương pháp dạy học.
Khai thác các nguồn lực nhằm tăng cường các TBDH tối thiểu, thiết bị dạy học có yếu tố công nghệ thông tin, phần mềm dạy học.
2. Thực hiện công tác đội ngũ (số lượng, chất lượng, trình độ đào tạo, chuẩn nghề nghiệp, …)
- Tham mưu kịp thời với Phòng giáo dục bố trí đủ giáo viên ngay từ đầu năm học để đảm nhiệm công tác giảng dạy tại trường. Đối với giáo viên chưa đạt chuẩn, trường tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp học nâng chuẩn.
- Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên qua các lần sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, hội giảng, dự giờ giúp nâng cao năng lực sư phạm và đảm bảo chuẩn nghề nghiệp như Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; Định hướng đổi mới giáo dục “ lấy người học làm trung tâm”, nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh đòi hỏi giáo viên phải thay đổi mới có thể đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Ngoài bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên để nâng cao trình độ chuyên môn, nhất thiết cần bồi dưỡng giáo viên về Phương pháp dạy học để giáo viên có đầy đủ khả năng hướng dẫn học sinh phải tự học nhiều hơn nhăm phát triển năng lực học sinh.
3. Thực hiện quy chế sinh hoạt chuyên môn 
- Xây dựng quy chế chuyên môn, kế hoạch dự giờ, kiểm tra sư phạm giáo viên ngay từ đầu năm học.
- Tiếp tục thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.
VI. Tổ chức thực hiện
1. Hiệu trưởng
- Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục nhà trường và tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch; chịu trách nhiệm chung về các hoạt động giáo dục của nhà trường.
- Tổ chức thực hiện tốt công tác truyền thông Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; tham mưu cấp trên về xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, đồ dùng dạy học.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ các hoạt động giáo dục trong nhà trường.
- Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ.
- Chủ trì xây dựng các tiêu chí thi đua trong nhà trường.
- Ban hành quyết định thành lập tổ chuyên môn; quyết định bổ nhiệm các chức danh tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn.
- Phân công giáo viên chủ nhiệm lớp/giảng dạy các môn học/hoạt động giáo dục.
- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 của giáo viên.
- Tham gia sinh hoạt chuyên môn ở tổ để tư vấn, định hướng công tác chuyên môn cho giáo viên.
2. Phó Hiệu trưởng 
- Xây dựng thời khóa biểu phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, đảm bảo dạy không quá 7 tiết/ngày; 9 buổi/tuần.
- Quản lý, chỉ đạo các hoạt động chuyên môn; công tác thư viện, thiết bị; quản lý các phần mềm liên quan đến hoạt động chuyên môn.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm; kế hoạch bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh chậm tiến bộ và các hoạt động khác có liên quan đến các hoạt động giáo dục.
- Chỉ đạo các tổ chuyên môn hoạt động theo đúng Điều lệ trường tiểu học. Tổ chức các chuyên đề, hội thảo cấp trường về dạy học lớp 1, 2, 3, 4 theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
- Tổ chức kiểm tra các hoạt động liên quan đến chuyên môn.
- Tham gia sinh hoạt chuyên môn ở tổ để tư vấn, định hướng công tác chuyên môn cho giáo viên. 
3. Tổ trưởng chuyên môn
- Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động chuyên môn của tổ.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề và theo nghiên cứu bài học; đổi mới phương pháp day học và lựa chọn nội dung dạy học; những vấn đề vướn mắc trong việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 1, 2, 3, 4
- Dự giờ, góp ý, rút kinh nghiệm tiết dạy giáo viên; bồi dưỡng giáo viên trong tổ.
- Tổng hợp báo cáo chất lượng giáo dục của tổ.
- Tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm và các hoạt động giáo dục khác.
4. Tổng phụ trách đội
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh ở nhà trường góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh.
- Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm.
5. Giáo viên chủ nhiệm	
- Thực hiện tốt công tác và giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, lên lớp, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh.
- Quản lí học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn.
- Chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục.
- Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.
- Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy. Tham gia công tác phổ cập giáo dục tiểu học ở địa phương.
- Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quyết định của Hiệu trưởng; nhận nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lí giáo dục.
- Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục.
6. Giáo viên phụ trách môn học
- Chịu trách nhiệm giảng dạy theo sự phân công của Hiệu trưởng.
- Thực hiện nghiêm túc nội quy chế chuyên môn.
- Chịu trách nhiệm chất lượng của môn giảng dạy.
- Kết hợp với nhà trường, liên đội tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong và ngoài nhà trường.
- Tích cực tự trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ.
- Tham gia đầy đủ các buổi chuyên đề do các cấp tổ chức.
7. Nhân viên
- Tổ chức các hoạt động của thư viện, thiết bị.
- Xây dựng các kế hoạch hoạt động liên quan đến hoạt động của thư viện, thiết bị dạy học.
- Khuyến khích học sinh tích cực tham gia các hoạt động đọc sách.
- Tham mưu với lãnh đạo trường về kế hoạch tổ chức Ngày hội đọc sách.
- Tham mưu với lãnh đạo trường về mua sắm bổ sung sách báo, trang thiết bị dạy học theo đề xuất của giáo viên.
Trên đây là Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2023-2024 của Trường Tiểu học Hứa Tạo. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần bổ sung, điều chỉnh, đề nghị các bộ phận chủ động báo cáo Hiệu trưởng để được hướng dẫn, điều chỉnh, bổ sung kịp thời./.
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